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I. TP. CÀ MAU 43

A Năm 2018 16

1 HTX DV NN Lý Văn Lâm ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm
Dịch vụ nông nghiệp, sản xuất chế biến nông 

sản, mua bán nông sản thực phẩm sạch
11/02/2015 Nguyễn Đông Dương 8 10  400 1 3 0918 494 455

2 HTX Thành Công Ấp Cái Nai, xã Hòa Tân Dịch vụ nuôi tôm công nghiệp năng suất cao 30/10/2017 Nguyễn Ly Kha 22 22  1.900 3 5
0918.641.162

0919.197.781

3 HTX Tân Thành Tiến (HTX chưa chuyển đổi) ấp 3,xã Tân Thành Nuôi cá chình, cá bóng 24/5/2010 Huỳnh Văn Hận 7 7  600 1 3 0918.562.949

4 HTX Đồng Tiến 51/5, đường 3/2, K4,P6 Vận tải hành khách 05/05/2014 Đỗ Hùng Dũng 70 70 140           1 3 0917.714.133

5 HTX dịch vụ vận tải 986 38 Phạm Ngọc Thạch , P5 VT Hành khách, hàng hóa 14/01/2017 Đào Trung Kiên 7 7  165 1 3 0919.693.052

6 HTX DV-VT thủy bộ Minh Hải 119C, Cao Thắng, K7, P8 DV- Vận tải 01/02/2014 Triệu Mỹ Thuận 7 7 160           1 3 0939.962.887

7 HTX  Đất Mũi 27, Lý Thường Kiệt, K5, P6 Vận tải hành khách 22/9/2010 Trương Quốc Đạt 7 7 1.000        1 3
0913.654.237

0913.893.243

8 HTX vận tải Thuận Thành 232 Trần Hưng Đạo, P5
Vận tải hành khách đường bộ, hàng hóa, kho bãi, 

lưu trữ hàng hóa, cho thuê xe
13/01/2017 Trần Thị Ngọc Nữ 7 7  800 1 3 0918.314.116

9 HTX chế biến gia súc Cà Mau 29/3 Lâm Thành Mậu, K4, P4 Giết mỗ gia cầm 01/04/1998 Lê Chí Công 7 7 350           1 3 x 0913.988.052

10 HTX Hưng Thịnh 165 Quang Trung, K2, P5 Dịch vụ thu gom rác 24/04/2015 Ngô Minh Huấn 7 21 3.000        1 3 0913 893 371

11 HTX quỹ tín dụng phường 2 232, K2, P2 Kinh doanh tiền tệ 10/10/1998 Mã Minh Triển 14 14 1.400        2 3 0918.466.467

12 HTX DV vận tải Phú Thuận 14/2 Lý Thường Kiệt, P6 Vận tải hành khách, hàng hóa 17/02/2016 Nguyễn Tấn Tài 7 7  200 1 3 0913.892.447

13
HTX Dịch vụ nuôi trồng, NN,

 Thuỷ sản Toàn Thắng
ấp 1, xã Tắc Vân Thuỷ sản, NN, chăn nuôi, hoạt động dịch vụ NN 15/08/2017 06/08/2020 Trần Văn Biểu 11 11  205 1 3 0913.988.049

14 HTX Thuận Điền 102, Ấp 8, xã An Xuyên
Trồng rau các loại và nuôi trồng thuỷ sản nước 

ngọt
20/09/2018 Nguyễn Văn Hậu 10 10 400 1 3 0946 792 543

15 HTX DVNN & TS Ông Muộn Ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm

Hoạt động DVNN bán buôn phân bón, thuốc trừ 

sâu, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp; nuôi 

trồng thủy sản nội địa 

30/10/2018 Nguyễn Văn Tiếp 7 7 80 1 3 0944 634 488

DANH SÁCH HTX NĂM 2021

UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Cà Mau, ngày  20 tháng 12 năm 2021



16 HTX Taxi Thành Công
Số 06 Nguyễn Tất Thành, xã Lý 

Văn Lâm

Vận tải hành khách bằng taxi, vận tải hành khách 

theo tuyến cố định.vận tải hàng hóa đường bộ, 

bảo dưỡng sửa chửa xe ô tô và xe có động cơ 

khác, và dịch vụ thuê bao xe và cho thuê xe.

31/12/2015 21/12/2018 Lê Thị Sáu 4 3 600 1 1 0982 300 456

B Thành lập năm 2019 1

1 HTX DV SX nông nghiệp Bào Sơn Ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm
Nông nghiệp, hoạt động dịch vụ nông nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản
27/08/2019 Nguyễn Anh Tài 7 7 500 1 3 0874 379 789

C Thành lập năm 2020 2

1 HTX Cốm gạo Tân Thành
Số 266, hoàng Văn Thụ, Khóm 

5, phường Tân Thành
Sản xuất, bán buôn bánh kẹo 6/8/2020 Đoàn Mỹ Linh 7 7 25 3 1 0945 777 492

2 HTX  Taxi An Phú (đổi tên)
22A/13H, Nguyễn Trãi, Khóm 

1, Phường 9

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, 

ngoại thành, cho thuê xe
31/7/2020 18/02/2021 Lâm Thanh Sỹ 7 7 5000 3 1 0918 053 676

D Thành lập mới 2021 1

1 HTX Thủy Mộc Số 26 Tạ Uyên, K4 P9 TP CM

SX: giường, tủ, bàn ghế, trồng cây, chế biến bảo 

quản thủy sản và chế biến các sản phẩm từ TS, 

chăn nuôi gia cầm, lợn, bán buôn thực phẩm, KD 

bất động sản, bán vật liệu xây dựng, cho thuê 

máy móc…

12/8/2021 Trần Hữu Thanh 10 15 1.000 1 3 0913998272

D Ngừng hoạt động 23

1 HTX NTTS Hữu Lợi 147, Nguyễn Công Trứ,K7, P8
KD NTTS, cung cấp sò huyết giống, thu mua sò 

quyết thương phẩm
17/3/2017 Liêu Minh Thành 7 7  2.000 1 3 0918.250.299

2 HTX cơ giới Bình Minh Đường Xí nghiệp gỗ, K7, P8
Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng, vận tải hàng hóa 

đường bộ
17/08/2016 Đặng Thế Thuận 7 7 500           1 3 0919.091.625

3 HTX Đoàn Kết Ấp 10, xã An Xuyên Ương tôm giống 04/02/2014 Trương Tấn Phú 7 7 70 1 3 01249.450.625

4 HTX Đại Thắng Lý Thường Kiệt, K5, P 6 DV- Vận tải 10/08/2015 15/01/2016 Trương Quốc Thanh 7 7 10             3 0944.282.111

5 HTX DV tạo việc làm Toàn Thắng 322 Quang Trung, K4, P5 DV hỗ trợ kinh doanh khác 26/4/2016 Phạm Hoàng Lữ 7 7  350 1 3 0919.080.218

6 HTX DVVT Miền Tây 131, Huỳnh Thúc Kháng, P6 Vận tải hành khách 13/11/2017 Nguyễn Trọng Hữu 7 7 500           1 3 0913.682.736

7 HTX Vận tải Vina taxi Cà Mau 32/38, Lý Bôn, K5, P4 Kinh doanh vận tải taxi 02/07/2015 05/10/2017 La Nhật Trương 7 7          1.600 1 3
0909.424.464

0290.3778.778

8 HTX chợ phường 7 K4; phường 5 TP Cà Mau Tổng hợp xây dưng; kinh doanh bất động sản 2/1/2020 Trần Hùng Cường 7 7 20000 3 1 0913 793 858

9 HTX Taxi Sân bay Cà Mau 14, Kinh xáng Bạc Liêu, K7,P7 Vận tải hành khách 28/11/2017 Vương Thanh Hà 38 38 17.928      4 3 0913.415.979

10 HTX Giao thông vận tải 1/5 01 Cao Thắng, P8 Vận tải hành khách taxi, hàng hóa xe ôtô 20/02/2017 Trần Thu Dưỡng 14 14  2.000 1 5 0913.430.161

11 HTX Hoàng Phú 30, Kênh xáng BL, K8, P6 NTTS 24/5/2010 25/06/2016 Huỳnh Văn Tửng 7 7  810 2 3 0918.640.586

12 HTX An Bình ấp Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm Kinh doanh giống, thức ăn, thuốc vật tư 03/07/2015 15/05/2017 Phạm Ngũ Hanh 7 7 500           1 3
0916.050.057

0919.544.881

13 HTX Vận tải Chiến Thắng 453, Nguyễn Trãi, P9
Vận tải hành khách taxi, hàng hóa xe ôto, VT 

hành khách theo hợp đồng, du lịch
16/03/2017 Lộ Minh Chiến 11 11  600 1 3 0913.714.861

14 HTX  Mũi Cà Mau ấp Bà Điều , xã Lý Văn Lâm Giết mỗ gia cầm 20/04/2016 Lê Văn Lil 7 7 850           3 3 0780.3717171

15 HTX DV Tôm, cua giống Tấn Thành Ấp xóm Lung, xã Định Bình Cung ứng tôm, cua giống 04/11/2017 Phan Vũ Linh 10 5  300 1 3 0918.795.444

16 HTX chợ phường 1 K4; phường 5 TP Cà Mau Tổng hợp xây dưng; kinh doanh bất động sản 31/12/2019 Nguyễn Văn Lâm 7 7 20000 3 1 0965 699 800



17 HTX chợ phường 4 K4; phường 5 TP Cà Mau Tổng hợp xây dưng; kinh doanh bất động sản 31/12/2019 Lê Hoàng Anh 7 7 30000 3 1 0978 569 768

18 HTX chợ phường 8 K4; phường 5 TP Cà Mau Tổng hợp xây dưng; kinh doanh bất động sản 31/12/2019 Đặng Hoàng Anh 7 7 100000 3 1 0949 307 890

19 HTX dịch vụ thương mại  Cà Mau 06, Quang Trung, K2, P7
KD nhiên liệu động cơ, thực 

phẩm, thiết bị gia đình
12/12/2016 Hứa Yến Khuê 10 3 2.060 1 3

0913.893.563

0944.313.156

20 HTX Hưng Phát ấp Bà Điều , Lý Văn Lâm Kinh doanh vận tải, ô tô,taxi 23/2/2021 Lâm Thụy Thùy Linh 7 7 2.000        1 3 09903.777777

21 HTX tôm sạch Cà Mau Số 16, Bùng Binh, xã Hòa Thành
Nuôi trồng thủy sản nội địa, mua bán thức ăn, 

nguyên liệu làm thức ăn , mua bán thủy sản
16/10/2019 Huỳnh Văn Khải 7 7 1000 1 3 0913 513 072

22 HTX Quốc Danh Ấp 5 xã Tân Thành Nuôi tôm CN 27/6/2016 Trương Quốc Danh 7 7 352 0945.331.667

23 HTX DV VTTB Vạn Thành Cao Thắng, K2, P8 Vận tải hành khách, hàng hóa 06/02/2016 Huỳnh Thị Xuân Mai 7 7  300 1 3 0919.696.989

II. HUYỆN CÁI NƯỚC 27

A Năm 2018 12

1 HTX nuôi tôm năng suất cao Tân Hưng Ấp Bào Vũng, xã Tân Hưng Nuôi tôm năng suất cao 27/10/2016 Huỳnh Xuân Diện 19 19  500 1 5 0919.925.678

2 HTX NN TS Quyết Tiến Ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 09/08/2016 Mai Văn Quốc 24 20  200 1 3 0983.835.313

3 HTX Tiên Tiến Rau Dừa B Ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ Nuôi trồng thủy sản 30/8/2011 Trần Thống Nhất 45 82  102,5 1 3 0946.912.298

4 HTX NTTS Cái Bát Ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ

Nuôi trồng thủy sản, chế biến bảo quản hàng 

thủy sản và các SP từ thủy sản, chế biến và bảo 

quản rau quả

05/12/2013 14/9/2020 Nguyễn Hoàng Ân 16 24  500 1 3 0918.600.539

5 HTX Bồn Bồn Đông Hưng Ấp Đông Hưng, Tân Hưng Đông Nông nghiệp, dịch vụ chế biến bồn bồn 14/7/2016 Huỳnh Thị Nguyên 8 30  400 1 3
0949.956.839

(Hưng HĐQT)

6 HTX Xây dựng A & T K1, TT Cái Nước Xây dựng 2015 Lâm Ngọc Thủy 14 60 4.000        1 3 0916.118.148

7 HTX Thành Phát Ấp Ngọc Tuấn, thị trấn Cái Nước Dịch vụ giết mỗ gia súc, gia cầm 19/05/2006 Lữ Thành Đô 14 35 456           1 2 0919936936

8
HTX  nông sản thực phẩm an toàn huyện Cái  

Nước
Đường 30/4, K1, TT Cái Nước

Mua bán thịt và các sản phẩm từ thịt, mua bán 

thủy sản, rau, quả
02/12/2016 Trần Vũ Hùng 7 11 500           1 3 0913.656.704

9 HTX DVNTTS Phú Hưng Thịnh Ấp Rạch Mũi, xã Phú Hưng Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 10/09/2017 Lý Thường Kiệt 13 13  250 1 3 0914.277.631

10 HTX Tân Thạnh Phú ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú Dịch vụ nông nghiệp 06/02/2018 Phan Văn Dũng 25 25 200 3 3 0946.492.599

11 HTX dịch vụ vận tải thủy bộ Cái Nước
Số 38, ấp Ngọc Tuấn, TT Cái 

Nước
Dịch vụ vận tải 06/02/2018 Trần Hồng Sự 10 10 9.300 1 3 0913.122.805

12 HTX Ngọc Tuấn Ấp Ngọc Tuấn, T.T Cái Nước Giết mỗ gia súc, gia cầm 15/04/2010 Lê Văn vũ 10 24 400           1 2 0918483463

B Thành lập năm 2019 3

1 HTX DVNTTS Đông Thới Ấp Bào Tròn, xã Đông Thới Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 01/07/2019 Trần Việt Khái 9 9 400 1 3 0916 080 889



2 HTX DV NTTS Quyết Thắng Ấp Trung Thành, xã Lương Thế TrânDịch vụ nuôi trồng thủy sản 23/08/2019 Hồ Thanh Đừng 12 12 288 1 3 0837 369 159

3 HTX toôm giống hai giai đoạn Nhà Vi Ấp Nhà Vi, xã Trần Thới Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 04/11/2019 01/10/2020 Lê Văn Kế 12 12 300 1 3 0919 214 388

C Thành Lập năm 2020 2

1 HTX nuôi tôm sạch ấp Kinh Tư Ấp kinh Tư xã Hòa Mỹ DV nuôi trồng thủy sản 18/3/2020 Nguyễn Hoàng Chiểu 21 21 250 1 3 0918 163 343

2 HTX  tôm giống hai giai đoạn Đông Hưng
Ấp Cái Cấm, xã Đông Hưng, 

huyện Cái Nước
Con giống-dịch vụ 14/9/2020 Nguyễn Văn The 9 9 250 3 1 0946 725 596

D Thành Lập năm 2021 3

Dịch vụ nông nghiệp Nam bộ Ấp Hưng Thành
- Dịch vụ cung cấp con giống thủy sản.

- Dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp thủy sản.
02/12/2021 Lý Thị Mỹ Xuyên 9 9 400 1 3 0944276653

Dịch vụ, thương mại và NTTS ấp Bào Bèo Ấp Bào Bèo Dịch vụ và NTTS 17/12/2021 Nguyễn Văn Nhạn 14 14 500 1 2 0913091946

Thương mại, dịch vụ, chế biến chả cá Thanh 

Tâm
Ấp Tân Bửu Chế biến, dịch vụ, thương mại chả cá phi 23/12/2021 Nguyễn Văn Tâm 13 13 500 1 2 0914461500

E Ngừng hoạt động 10 00/01/1900

1 HTX Xây dựng Cái Nước 126/Lô Gòn,K2, TT Cai Nưới Xây dựng dân dụng 20/8/2004 Phan trung Trực 25 20 1582 3 2

2 HTX  Dịch vụ vận tải Tân Tiến
235, Nguyễn Văn Trỗi, TT Cái 

Nước
Vận chuyển hàng hóa, rác thải 01/12/2007 Võ Minh Tưa 12 27 600           1 2 0913.707.724

3 HTX Hoàng Mỹ Ấp Thị Tường, xã Hòa Mỹ Nuôi trồng thủy sản 14/09/2011 Phạm Văn Hoàng 35 62  165 1 3 0916.463.118

4 HTX Trung Hoàng
Ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng 

Đông
Vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng 17/8/2011 Đỗ Văn Luân 14 26 600           1 3 0919.704.268

5 HTX  đồng đội 6/12 ấp Khánh Tư, xã Đông Thới Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 22/6/2017 Lương  Xuân Phát 17 25  300 1 3 0918.277.742

6 HTX Hưng Mỹ Ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ Nuôi trồng thủy sản 17/10/2017 Võ Đông Triều 36 36  3.000 2 5 0913.880.157

7 HTX cung cấp giống Giá Ngự Ấp Gíá Ngự, xã Đông Hưng Dịch vụ cung cấp giống thủy sản 07/12/2017 Lê Chí Nguyễn 23 23 1200 1 3 0946.518.959

8 HTX giống thủy sản thanh niên Trần Thới Ấp Mỹ Hưng, xã Trần Thới Sản xuất con giống thủy sản 28/06/2018 Phạm Chí Cường 8 8 400 1 3 0919.231.315

9 HTX nuôi tôm công nghiệp Ông Khâm Âp Ông Khâm, xã Tân Hưng ĐôngNuôi trồng và dịch vụ thủy sản 16/01/2019 Lê Minh Sơn 33 33 3.000 1 5 0836 423 925

10 HTX DVNN tổng hợp Nam Bộ Ấp Rạch Muỗi, xã Phú Hưng Dịch vụ nông nghiệp 08/04/2019 Nguyễn Văn Hải 9 400 1 3 0918 308 575

III HUYỆN ĐẦM DƠI 27

A Năm 2018 16

1 CNDV Hoàng Anh K5, TT Đầm Dơi Chăn nuôi, dịch vụ CN 2016 Hồ Hoàng Anh 40 4 700           3 1 1 0949.592.606

2 HTX Đoàn Kết Ấp Tân Long, xã Tân Duyệt Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 2010 Lâm Thanh Dũng 74 30 168           3 1 4 0919.925.156

3 HTX Tân Hồng Ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương NamDịch vụ nuôi trồng thủy sản 2011 Nguyễn Minh Thắng 36 84 270           5 1 0947.359.525

4 HTX Đầm Dơi 105, K5, TT Đầm Dơi Nuôi trồng thủy sản 2010 Trần Văn Đáng 30 19 250           3 1 2 0946.600.904

5 HTX Tân Long Tân Long, Tân Duyệt, DD
Dịch vụ nuôi trồng thủy sản( chủ yếu nuôi tôm 

công nghệ cao)
2010 Lâm Văn Khiếm 63 80 450           3 1 1 0129.7115.778

6 HTX Xây dựng 2/9 K4,TT Đầm Dơi Xây dựng công trình 2006 Nguyễn Minh Châu 7 2 500           1 3 0946.381.997

7 HTX Mỹ Phú Ấp Mỹ Phú, xã Tạ An Khương Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 27/05/2017 Đinh Xuân Trung 17 17 80             5 2 6 0907.686.242



8 HTX Thắng Lợi ấp Bào Hầm, xã Quách Phẩm Nuôi sò huyết 13/03/2017 Trương Thanh Sử 21 7 600           3 1 1 0919.624.433

9 HTX Thành Công Ấp Nam Chánh, xã Tân Dân Nuôi tôm công nghiệp 21/12/2017 Trần Văn Việt 28 56 280           3 1 5 0942.137.797

10 HTX Tân  Thới Ấp Tân Thới, xã Tạ An Khương ĐôngNuôi tôm công nghiệp 26/10/2017 Ngô Quốc Miênh 10 10 6.730        3 1 0918.972.297

11 HTX Tân Trung ấp Tân Phú, xã Tân Trung Nuôi tôm công nghiệp 27/12/2017 Nguyễn Văn Út 14 14 70 4 1  0913.562.795 

12 HTX Nam Chánh Ấp Nam Chánh, xã Ngọc Chánh Nuôi trồng thủy sản, dịch vụ NTTS 01/05/2018 Hồ Nghĩa Hiệp 10 3 50 3 1  0919 199 554 

13 HTX Thành Nhiếm Áp Chà Là, xã Trần Phán Bán và gia công ngư lưới cụ, bội gà 27/08/2018 Mai Thành Nhiếm 16 16 56             1 4 0912 499 746

14 HTX Toàn Thắng Ấp Phú Hiệp A, xã Thanh Tùng Dèo cua giống 17/09/2018 Nguyễn Chí Thành 12 12 240           4 1 0946 625 922

15 HTX Quyết Thắng Ấp Tân thành, xã Tân Duyệt Nuôi trồng thủy sản, dịch vụ NTTS 29/08/2018 Huỳnh Thanh Lâm 87 15 1.740        5 3 0918 243 923

16 HTX Kinh Giữa
Ấp Kinh Giữa, xã Quách Phẩm 

Bắc
Nuôi trồng thủy sản, dịch vụ NTTS 17/12/2017 Mai Hoàng Can 26 10 1.000        3 1 0918 328 572

B Thành lập năm 2019 2

1 HTX Nông nghiệp- Thủy sản Tân Tiến Ấp Thuận Thành, xã Tân Tiến Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 27/09/2019 Nguyễn Quang Sáng 8 8 500 3 1 0918 052 188

2 HTX Thùy Oanh Ấp Tân An, xã Tân Đức
Dịch vụ sản xuất , chăn nuôi heo và dịch vụ may 

đồng phục học sinh
13/9/2019 Huỳnh Phương Nam 7 7 600 3 1 0919 621 515

C Thành lập mới 2020 3

1 HTX Nuôi tôm siêu thâm canh Đại Lợi
Ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân, 

huyện Đầm Dơi
Nuôi tôm siêu thâm canh 10/8/2020 Huỳnh Hoài Hận 7 7 140 3 1 0949 145 456

2 HTX sản xuất muối Tân Thuận
Ấp Lưu Hoa Thanh xã Tân 

Thuận
Sản xuất muối 22/9/2020 Huỳnh Văn Lai 8 8 40 1 3 0919 954 097

3 HTX NN-TM Tiến Đạt Ấp Hiệp Hòa xã Ngọc Chánh Nông nghiệp, thương mại 15/12/2020 Nguyễn Chí Nguyện 21 21 105 1 3 0944335848

D Thành lập mới 2021 6

1 HTX mắm mào gà Ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân Sản xuất mắm mào gà 21/01/2021 Nguyễn Minh Thái 7 7 300 1 3 0949477022

2 HTX Sông Đầm
Ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân, 

huyện Đầm Dơi
Sản xuất tôm khô, tôm chà bông 28/02/2021 Huỳnh Mỹ Diền 7 7 700 1 3 0915991123

3 HTX Trúc Phương Ấp Tân Hiệp xã Tân Dân Nuôi trồng thủy sản 24/5/2021 Trần Xuân Oanh 7 7 140 1 3 0916645236

4 HTX Hồng Hoa Ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt Nuôi trồng thủy sản 28/5/2021 Đỗ Hồng Hoa 20 20 140 1 3 0916082657

5 HTX Ba Khía Đầm Dầm Ấp Cây Kè xã Quách Phẩm Bắc Nuôi trồng thủy sản 02/6/2021 Trần Thị Xa 8 8 350 1 3

6 HTX Minh Đức Ấp Thanh Tùng xã Thanh Tùng Chế biến, bảo quản thủy sản (Tôm khô) 25/6/2021 Trần Minh Đức 12 12 350 1 3

E Ngừng hoạt động

IV. HUYỆN NĂM CĂN 17

A Năm 2018 9



1 HTX chế biến than 2/9 Ấp Nhà Hội, xã Tam Giang Sản xuất chế biến than đước 10/11/2004 Nguyễn Thanh Bình 30 31 90             1 3 0982.272.519

2 HTX Đồng Tiến ấp 2, xã Hàng Vịnh Hầm & KD than đước 04/06/2006 Trần Văn Phụ 7 14 276           1 3 0985.376.413

3 HTX 1/7 ấp 7B xã Hiệp Tùng Nuôi tôm sú quảng canh cải tiến ít thay nước 28/04/2017 Trần Chí Nguyện 13 13 100 3 3 2 0918.328.807

4 HTX G.V.H.B cua biển Năm Căn - Cà Mau
Nguyễn Tất Thành, Khóm Cái 

Nai,TT Năm Căn

SX, DV,TM ngành hàng cua; cung cấp vật tư 

nuôi trồng thủy sản, chế biến các SP từ thủy sản
11/08/2017 08/10/2020 Lê Quốc Việt 8 8 1.000        2 4 0914.424.221

5 HTX nuôi cua Tân Hiệp Phát Ấp Xeo Sao, Lâm Hải Nuôi tôm cua kết hợp 28/12/2017 Nguyễn Duy Thái 9 9 758,265    1 3 0828 469 254

6 HTX nuôi tôm sinh thái Ấp Chà Là, xã Tam Giang Nuôi tôm sinh thái 28/12/2017 Nguyễn Thanh Liêm 30 30 2.479        3 3 0919.024.370

7 HTX Tài Thịnh Phát Farm Ấp Lung Đước, Tam Giang
NTTS, KD tôm cua cá giống, hàng thủy hải sản; 

vật liệu ngành TS; Vận tải hàng hóa
17/08/2018 Mai Thị Thùy Trang 7 7          2.000 1 3 0985 997219

8 HTX Tôm, cá khô Năm Căn Khóm 2, thị trấn Năm Căn
SX giống TS, nuôi trồng thủy sản; SX, chế biến, 

KD tôm, cá khô
11/09/2018 12/5/2020 Lê Thị Bé Bảy 17 17             500 1 3 0845 545 359

9 HTX cua giống Cái Trăng Ấp Cái Trăng, xã Hàm Rồng Ươm gièo cua giống, dịch vụ mua bán cua giống, 31/08/2018 Phạm Bé Thạnh 7 7          1.900 1 3 0906 699 550

B Thành lập năm 2019 2

1 HTX bánh phồng tôm Hàng Vịnh Năm Căn ấp 2, xã Hàng Vịnh

Sản xuất bánh phồng tôm, mắm tôm, ba khía 

muối, chả cá, các loại khô, kinh doanh hàng thủy 

sản tươi sống

18/12/2018 Trần Thu Trang 7 7 210           1 3 0917 166 606

2 HTX Môi trường đô thị Khóm 2, thị trấn Năm Căn Thu gom rác thải không độc hại 03/01/2019 Trịnh Minh Dũng 12 12 1.000        1 3 0943 702 909

C Thành lập năm 2020 4

1 HTX Sò Huyết giống Đất Mũi Ấp xóm mới xã Đất Mới Ươn sò huyết giống, nuôi sò huyết thương phẩm 8/5/2020 Trần Hữu Mãnh 15 15 4.000 1 3 0913 774 155

2 HTX Thành công nuôi tôm cua kết hợp Ấp Kinh Ba xã Tam Ging nuôi tôm - cua kết hợp 11/6/2020 Liêu Minh Chiến 10 10 1.000 1 3 0919 208 004

3 HTX làng nghề bánh phồng tôm Nacama
Ấp 2, xã Hàng Vịnh, huyện 

Năm Căn

Nuôi tôm quảng canh; chế biến bánh phồng tôm, 

mắm tôm, ba khía muối, khô các loại; kinh 

doanh hàng hải sản tươi sống và DV du lịch

9/7/2020 Lê Thanh Tồn 7 7 200 1 3 0908 069 096

4 HTX DV-NTTS Hiệp Tùng
Ấp Hiệp Tùng xã Hiệp Tùng 

huyện Năm Căn
Nuôi tôm, cua, sò huyết và DV giống thủy sản 10/06/2020 Nguyễn Văn Dũng 12 12 2.000 1 3 0918 067 252

D Ngừng hoạt động 2

1 HTX Thành Công Ấp 2, xã Hàng Vịnh
SX tôm giống, chế biến đóng gói, bảo quản hàng 

thủy sản
10/06/2006 Mai Sáu 7 16 450 1 3 0913.067.134

2 HTX Dịch vụ giống thủy sản Trại Lưới A Ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới
Thuần dưỡng giống thủy sản; mua bán cua 

thương phẩm, cua bố mẹ
02/05/2019 Phan Văn Khánh 8 8 480           1 3 0817 277809

V. HUYỆN NGỌC HIỂN 30

A Năm 2018 12

1 HTX Nghêu Đất Mũi Lạch Vàm, Đất Mũi Quản lý, bảo vệ, khai thác, nuôi và dịch vụ nghêu 28/07/2017 Lê Thanh Liêm 65 65 4.000        3 9 0949.029.289



2 HTX Đồng Đại Lợi Ấp Xóm mới, xã Viên An Đông SX Tôm-cua giống 30/05/2007 Lê Văn Trọng 7 30 4.200        2 4 0918.035.965

3 HTX Đồng Phát Đạt Ấp Xưởng Tiện-Viên An Đông Nuôi và DV nghề nuôi thủy sản 13/10/2008 Phạm Quốc Cường 28 28 60             1 3 5 0939.162.152

4 HTX Đồng Khởi ấp Đồng Khởi,xã Tân Ân Tây SX và kinh doanh Tôm giống 02/01/2005 Nguyễn Vũ Hảo 10 60 16.000      3 3 1 0290.3730.468

5 HTX Tân Phát Lợi Tân Lập, Tân Ân Tây
NTTS, DVTM, Chế biến, sản xuất tôm khô, cá 

khô và các mặt hàng thủy sản
02/07/2013 Bùi Văn Chương 7 10 2.000        2 3 2 0913.622.425

6 HTX nuôi Hàu lồng Đất Mũi Kinh Đào, Đất Mũi
Nuôi hàu, xây dựng nhà các  loại, xây dựng cầu 

đường, san lắp mặt bằng
06/07/2007 Nguyễn Văn Hôn 32 10          4.900 1 4 0918.541.456

7 HTX Vận tải Kim Long Ấp Ông Trang, xã Viên An
Cung cấp DV VT đường bộ theo tuyến cố định 

và hợp đồng
09/05/2016 Đỗ Tuấn Thắng 9 13 1.400        1 3 3 0913.106.245

8 HTX Tân Phát Ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, Khai thác gỗ, sản xuất sản phẩm từ gỗ (hầm than) 10/10/2012 Lê Phước Thân 12 28 2.000        1 3 1 0919.094.079

9 HTX Chế biến than Đồng Tâm Ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây Khai thác gỗ, chế biến than 17/3/2017 Nguyễn Thanh Tùng 19 20 130 1 3 0123.7015.602

10 HTX Tài Lợi Khóm 1, TT Rạch Gốc
Xây dựng công trình dân dụng, DV vệ sinh môi 

trường, DV xếp dỡ hàng hóa
18/06/2018  Lại Tấn Tài 10 10 500           1 5 0915587550

11 HTX DV nuôi trồng thủy sản Đường Đào
Ấp Đường Đào, xã Tam Giang 

Tây

Dịch vụ con giống, thức ăn và thuốc thú y thủy 

sản, thu mua tôm nguyên liệu
21/12/2018 Cao Minh Sơn 12 12 50             1 3 0944 334 776

12 HTX DV Vận tải Mũi Cà Mau Ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi
Cung cấp DV VT đường bộ theo tuyến cố định 

và hợp đồng
18/8/2016 Trương Hai Nhỏ 14 14 2.100        1 3 0913.958.039

B Thành lập năm 2019 2

1 HTX TMDV Tân Tiến Ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây
Sản xuất tôm khô, cá khô, thu mua kinh doanh 

các mặt hàng thủy sản
09/01/2019 Nguyễn Thùy Trang 7 7 1.385        1 3 0918 431 132

2 HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân NTTS, cung cấp dịch vụ tôm giống 10/12/2019 Huỳnh Văn Lập 14 14 280 1 3 0912066858

C Thành lập năm 2020 8

1 HTX nuôi tôm sinh thái Đại Đoàn Kết Ấp Xeo Lá viên An Đông Nuoôi trồng thủy sản và CC DV thủy sản 5/2/2020 Phan Minh Ký 17 17 400 3 1 0913 780 536

2 HTX Chồn hương Đất Mũi Ấp Duyên Hải xã Tân Ân Tây Chăn nuôi chồn Hương 19/3/2020 Ngô Hoàng Ngoan 11 11 500 0913 722 706

3 HTX Ương tôm-Cua sinh thái
Ấp Nhưng Miên, xã Viên An 

Đông, huyện Ngọc Hiển
Ương vèo giống thuỷ sản (tôm-cua) 17/09/2020 Huỳnh Văn Diệp 7 3 1.200 3 1 0941 515 770

4 Hợp tác xã Chồn Hương Viên An Ấp Ông Trang - Viên An Chăn nuôi chồn hương 10/12/2020 Nguyễn Văn Phúc 12 12 120 0919,377,600

5 Hợp tác xã cua giống Nguyễn Quyền Áp Nguyễn Quyền - Viên An Gièo cua con 12/10/2020 Đinh Hoàng Đuôn 7 7 350 0942,285,180

6 HTX Thành Tâm ấp Bà Khuê - Viên An Nuôi tôm sinh thái- nuôi trồng thủy sản -Gièo cua 12/11/2020 Mai Văn Thơm 23 23 460 1 3 0915,756,076

7 HTX Đường Phát ấp Bà Khuê - Viên An Nuôi tôm sinh thái- nuôi trồng thủy sản -Gieo cua 12/11/2020 Võ Văn Chính 12 12 240 1 3 0949,880,656

8 HTX cua Đất Mũi Aấp Mũi - Đất Mũi
Nuôi trồng thủy sản, buôn bán thực phẩm, chế 

biến và bảo quản các SP từ thủy sản
18/12/2020 Huỳnh Văn Khem 7 7 500 1 3 0907,613,113

D Thành lập năm 2021 6



1 HTX Làng nghề Ấp Mũi, xã Đất Mũi, Ngọc Hiển
DV ăn, uống, lưu trú, buôn bán tổng hợp, chế 

biến bảo quản thủy sản khô.
07/01/2021

Nguyễn Hoàng 

Phương
12 12 120 1 3 0919.131963

2 HTX DV-TM-NTTS Rạch Thọ ấp Rạch Thọ xã Đất Mũi Nuôi trồng thủy sản nội địa, DV vật tư NN, TS 21/10/2021 Nguyễn Tấn Lợi 15 15 200 1 3 0846.596175

3 HTX nuôi Ba Ba ấp Voi Vàm, xã Tam Giang Tây Nuôi trồng thủy sản nội địa.(Nuôi Ba Ba) 11/10/2021
Lê Hoàng Khởi

13 13 130 0942700883

4 HTX Khai Long ấp Khai Long, Đất Mũi

Nuôi tôm quảng canh, nuôi nghêu, thu mua thủy 

sản, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp thủy 

sản

30/11/2021
Tạ Hoàng Thơm

11 11 3.000 0919621476

5 HTX nuôi nghêu Kinh Đào Ấp Kinh Đào, ĐM Nuôi nghêu, hào, tôm cua 12/10/2021
Nguyễn Tấn Vũ

8 8 1.500 0944534543

6 HTX Tiến Hải ấp Tân Tiến, TÂT Nuôi tôm cua 16/12/2021
Nguyễn Thanh Bình

59 59 250 0979853853

E Ngừng hoạt động 2

1 HTX du lịch cộng đồng Đất Mũi ấp Cồn Mũi, Đất Mũi Dịch vụ sinh thái, mua bán mặt hàng thủy sản 16/12/2019 Quách Văn Ngãi 11 11 350 1 3 0918719384

2 HTX nuôi tôm sinh thái Ông Linh
ấp Ông Linh, xã Viên An, huyện 

Ngọc Hiển
NTTS, cung cấp dịch vụ tôm giống 10/12/2019 Tạ Minh Hải 13 13 300 1 3 0946579692

VI. HUYỆN PHÚ TÂN 25

A Năm 2018 11

1 HTX Kim Thảo K1,TT Cái Đôi Vàm Vận tải hành khách và hàng hóa 09/09/2014 Trần Anh Giàu 7 7 1.000        1 3 0918.678.678

2 HTX Hương Biển Khóm 5, TT Cái Đôi Vàm Thu mua, chế biến thủy sản, nước mắm 07/12/2013 Lê Thị Nga 47 28 542           1 3 0932.836.171

3 HTX Đầm Thị Tường-Cà Mau Ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ Du lịch sinh thái Đầm Thị Tường 14/01/2016 Phan Tấn Hùng 41 11 305           1 5 0919.631.089

4 HTX Khánh Tường K3, TT Cái Đôi Vàm Nuôi trông thủy sản 25/10/2016 Thạch Khương 9 0 800           1 3 0943.200.058

5 HTX Đồng Tiến Ấp Thứ Vãi B,Tân Hưng Tây
Nuôi tôm công nghiệp, mua bán thức ăn tôm, 

giao dịch con giống
30/09/2016 Tô Việt Hài 9 9 225           1 3 3 0918.554.382

6 HTX Hòa Hiệp Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt KhảiNuôi trồng thủy sản nội địa 13/5/2016 Nguyễn Minh Luân 16 34 490           3 3 7 0918.888.267

7 HTX Thắng Lợi Ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ Dịch vụ nuôi tôm công nghiệp 18/4/2017 Nguyễn Thanh Liêm 16 16 320           2 3 1 0919.008.316

8 HTX Tiến Phát Ấp Dân Quân, xã Việt Thắng Dịch vụ nuôi tôm công nghiệp 09/05/2017 Nguyễn Anh Bé 8 8 80             2 4 8 0913.100.552

9 HTX Câu Kiều Ấp Cái Cám, xã Tân Hải
Sản xuất kinh doanh câu kiều và buôn bán thủy 

sản
21/11/2017 Phan Ngọc Bích 10 10 50             2 3 0976.142.496

10 HTX Hưng Hiệp Tiến Ấp Hưng Hiệp, Tân Hưng Tây
Chế biển, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ 

thủy sản
09/01/2017 Đỗ Thành Nghĩ 17 16 300           3 5 6 0919.833.830

11 HTX Rạch Chèo
Ấp Tân Nghĩa, xã Rạch chèo , 

Phú Tân

Nuôi tôm công  nghiệp và dịch vụ nuôi tôm công 

nghiệp
28/02/2018 15/11/2020 Huỳnh Việt Nghị 12          12          400           1 4  0947700171 

B Thành lập năm 2019 4

1 HTX Hiệp Lực Ấp Cái Đôi, xã Phú Tân

Nuôi tôm công  nghệ cao, cung ứng vật tư nuôi 

trồng thủy sản, thi công xây dựng công trình xây 

dựng

02/01/2019 Ngô Minh Hiểu 7            7            500           2 3  0914 770 552 

2 HTX 5 Triệu Khom 1, TT Cái Đôi Vàm
bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng
25/11/2019 Đỗ Văn Phô 20          20          100           1 3  0919449636 



3 HTX sản xuất nước mắm Ngọc Trân Khóm 5, TT Cái Đôi Vàm

 Sản xuất nước mắm; Ché biến chả cá biển, mắm 

cá biển, cá khô, tôm khô; Sản xuất bánh phồng 

tôm; Bán buôn ghẹ biển 

25/11/2019 Trần Phước Nhân 8            600           1 3  0945303121 

4 HTX nuôi tôm công nghiệp Tấn Phát
Ấp Cái Đôi, TT Cái Đôi Vàm, 

xã Phú Tân
Nuoi tôm công nghiệp 18/12/2019 Nguyễn hoàng Lộc 7            7            6.000        1 3  0919707777 

C Thành lập năm 2020 2

1 HTX Nước mắm Vân Thuận
Khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, 

huyện Phú Tân
Sản xuất và bán buôn thực phẩm (nước mắm) 05/8/2020 Hồ Văn Thuận 15 3 200 1 3 0944 330 466

2 HTX Dịch vụ nông nghiệp Tân Tân Phú
Ấp Tân Phú, xã Phú Tân, huyện 

Phú Tân

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa; Bán buôn thức ăn, 

thuốc, phân bón nuôi trồng thuỷ sản
05/8/2020 Nguyễn Hoàng Kiếm 9 3 300 1 3 0916 595 830

D Thành lập năm 2021 3

1 HTX Hương Biển Gò Công
Ấp Gò Công xã Nguyễn Việt 

Khái, Phú Tân

Nuôi trôồng thủy sản (ươm sò huyết) bán buôn 

thực phẩm (sò huyết)
12/01/2021 Nguyễn Hoàng Mức 10 10 1.200 0916020422

2 HTX DV Đức Tiến K1, TT Cái Đôi Vàm Thu gom rác thải sinh hoạt 25/4/2021 Lâm Thị Nguyên 7 7 140 0944011567

3 HTX chả cá phi Như Ý Ấp Hưng Hiệp xã Tân Hưng Tây Làm chả cá 28/10/2021 Phạm Văn Vạn 8 8 1 3 0947.207.135

E Ngừng hoạt động 5

1 HTX Đường Cày Ấp Đường Cày Nuôi tôm công nghiệp 12/4/2013 Phan Minh Trung 12 12 2.400        1 3 0918.706.122

2 HTX Đạt Thành Ấp Cái Đôi, xã Phú Tân Nuôi trồng thủy sản nước lợ 28/8/2015 Nguyễn Văn Lập 9 9 450           1 3 1 0918.807.630

3 HTX Thành Đạt Ấp Tân Phú, xã Phú Tân
Nuôi tôm công nghiệp và dịch vụ nuôi tôm công 

nghiệp
10/09/2018 Lê Quang Vinh 7            7            160           3 1  0888275468 

4 HTX Việt Thắng Ấp Dân Quân, xã Việt Thắng
Nuôi tôm quảng canh cải tiến và cung ứng vật tư 

nuôi trồng thủy sản
04/10/2018 Nguyễn Văn Út 22          22 110           4 2  0919 619 620 

5 HTX Tân Rạng Đông Ấp Đất Sét, xã Phú Thuận Nuôi trồng thủy sản nước lợ 27/4/2015 Trần Văn Nguơn 30 30 1.450        1 3 0907.587.554

VII HUYỆN TRẦN VĂN THỜI 48

A Năm 2018 31

1 HTX DV-NN Minh Hà 27, Ấp Minh Hà A, xã Khánh Bình ĐôngDịch vụ nông nghiệp 09/06/2006 Vũ Đăng Khoa 56 56 1.995 1 3
0985.117.443

0917.533.191

2 HTX Tiến Bộ Đòn Dong - Khánh Lộc Dịch vụ nông nghiệp, mua bán vật tư nông nghiệp 29/08/2012 Trần Út Năm 16 16 60             1 4 0948.080.722

3 HTX Giống TS Sông Đốc K9, TT Sông Đốc

Giống TS, sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện 

vận tải, sản xuất nước đá, chế biến bảo quản thủy 

sản, giết mổ gia súc, gia cầm, tín dụng

03/04/2008 Đoàn Văn Túc 16 16 15.000      1 3 0913.987.956

4 HTX 26 - 3 Ấp Minh Hà B, xã Khánh Bình ĐôngDịch vụ nuôi trồng thủy sản 09/5/2011 Kiều Thanh Sự 18 18 150           2 5 0917.606.561

5 HTX Hòn Chuối Tổ 1, K1, TT Sông Đốc Nuôi cá bóp thương phẩm 17/07/2012 Lê Văn Phương 11 11 2.000        1 3 01243.987.227

6 HTX Phúc Huy Ấp 4, Trần Hợi Dịch vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp 26/6/2013 Nguyễn Văn Dũng 20 20 500           1 3 01234.724.106



7 HTX DVNN Kinh Dớn ấp Kinh Dớn, KBT Bắc Hoạt động dịch vụ trồng trọt 23/10/2014 Phạm Tuấn Lưu 37 70 139           1 2 01244.776.617

8 HTX Minh Tâm ấp Cơi 5B, Khánh Bình Tây Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 11/05/2014 Tạ Mạnh Kha 7 7 200           1 3 0913.198.770

9 HTX DVNN Đồng Thuận ấp 1, Khánh Bình Tây Bắc Hoạt động dịch vụ trồng trọt 23/10/2014 Nguyễn Văn Ấu 73 82 229           3 5 0917.475.377

10 HTX ấp Rạch Cui Ấp Rạch Cui, Khánh Bình Nuôi trông thủy sản 14/12/2015 Trịnh Thanh Hoài 15 15 30             3 5 0381.402.848

11 HTX ấp Kinh Hãng A Kinh Hãng A, Khánh Hưng Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 01/04/2016 Quách Hữu Phước 61 61 122           3 3 01239.029.825

12 HTX xây dựng Bình Minh K7, T.T Trần Văn Thời Xây dựng dân dụng 14/11/2005 Nguyễn Tiến Công 17 25 1.000        2 3 0918.546.244

13 HTX DV-TM-XD Sông Đốc K7, TT Sông Đốc
Xây dựng công trình dân dụng, khai thác thủy 

sản, HĐ hỗ trợ DV khác
30/09/2016 Huỳnh Văn Tuấn 7 7 6.000        2 5 0919.647.821

14 HTX Thuận lợi K10, T.T Sông Đốc Dịch vụ vận tải thủy bộ 16/12/2010 Tô Đồng Khởi 7 15 7.035        1 3 0919.093.981

15 HTX nuôi tôm Thành Công Lung Thuộc, xã Lợi An Nuôi trồng thủy sản 29/5/2017 Võ Hoàng Nghi 99 99 500 3 5 0945.120.147

16 HTX nuôi tôm Tân Thuận Thành Thị Kẹo, xã Phong Điền Nuôi tôm công nghiệp 10/02/2017 Nguyễn Văn Nhi 3 12 360           3 3 0916.106.298

17 HTX Thuận Lợi Lung Trường, Phong Lạc NTTS, xây dựng 30/10/2017 Nguyễn Văn Tổng 24 24 3.000        3 5
0918 329 271 

(A.Long )

18 HTX DVNN Rạch Ruộng B Rạch Ruộng B, xã Khánh Lộc Dịch vụ nông nghiệp 12/04/2017 Nguyễn Kiên Cường 12 12 120           3 5 0918.332.709

19 HTX Chăn nuôi dê Đê Biển Tây Âp Khánh Hưng A, xã Khánh Hải Chăn nuôi dê Đê Biển Tây 22/12/2017 Dương Thành Tâm 7 7 1.000        1 3 0947.309.230

20 HTX Xây dựng 1/5 K9, TT Trần Văn Thời Xây dựng dân dụng 12/07/2001 Nguyễn Việt Thanh 7 20 2.000        1 3 0918.665.459

21 HTX Nông-Ngư Nghiệp Cơi 5B, Khánh Bình Tây Dịch vụ nông nghiệp 04/08/2013 Phạm Hồng Châu 12 12 120           2 3 01293.084.487

22 HTX SX-DV NN 19/8 Ấp 2, Khánh Bình Tây Bắc Dịch vụ nông nghiệp 26/12/2006 Hồ Hoàng Việt 8 35 105           1 4 0946.143.449

23
HTX Nông nghiệp - Cây xanh - Môi trường 

Đồng Tâm
K9, TT Trần Văn Thời Nông nghiệp-Cây xanh-Môi trường 27/12/2017 Dư Từ Khước 7 7 200           1 3 0947.775.580

24 HTX dịch vụ vận tải thủy bộ XD Phú Thịnh Khóm 7-TT Sông Đốc Hoạt động DV vận tải thủy bộ, xây dựng 24/01/2018 Trần Quốc Bình 7 30 1.000        1 3 0913.241.824

25
HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Khánh 

Bình
ấp 19/5 xã Khánh Bình Dịch vụ nông nghiệp 30/01/2018 Nguyễn Văn Trung 7 7 42             2 3 0916288406

26
HTX SX KD Dịch vụ nông nghiệp Trùm 

Thuật B
Ấp Trùm thuật B, xã Khánh Hải Hoạt động Dịch vụ nông nghiệp 19/09/2018 Hổ Chí Linh 8 8             140 1 3 0125 722 9090

27 HTX SX & DV NN Rạch Lùm B Ấp Rạch Lùm B - Khánh Hưng Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 20/09/2018 Lê Hoàng Thức 22 22             220 1 3 0125 265 918

28 HTX tư vấn thiết kế - XD Cao Đại Lợi Khóm 10-TT Sông Đốc Xây dựng công trình kỷ thuật dân dụng 17/09/2018 Nguyễn Cao Kỳ 7 7          2.100 2 3 0917 254 449

29 HTX DV rau an toàn Trần Hợi Ấp 5, xã Trần Hợi Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 18/12/2018 Quách Bé Bảy 19 19 95 3 3 0919 857 716

30 HTX Phong Phú Sông Đốc Khóm 11, TT Sông Đốc Khai thác, nuôi trồng thủy sản 11/12/2018 Trần Minh Út 30 30 6.000 3 3 0944 944 550

31 HTX DV tổng hợp Khánh Bình Tây Bắc
Ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình 

Tây Bắc
Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 23/11/2018 Lưu Chí Đãm 35 35 220 3 5 0944 877 697



B Thành lập năm 2019 8

1 HTX DVNN 8/3 Ấp Thăm Trơi B, xã Khánh Bình ĐôngHoạt động dịch vụ nông nghiệp 30/05/2019 Nguyễn Minh Đô 30 30 310           3 3 0888 094 069

2 HTX DV nông- lâm- thủy sản Hữu Tài Ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc
Hoạt động dịch vụ nông nghiệp, mua bán thủy 

sản
1/7/2019 Nguyễn Văn Hóa 9 9 1.000        2 3 0919 626 397

3 HTX DV nông nghiệp Tân Hoa Ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây BắcHoạt động dịch vụ nông nghiệp 01/7/2019 Tống Minh Hùng 28 28 200           3 5 0947 401 176

4 HTX cây ăn trái sạch Khánh Hưng Ấp Kinh Đứng A, xã Khánh HưngTrồng cây ăn trái 10/07/2019 Trần Thị Việt Anh 25 25 300           1 3 0919 631 108

5
HTX Nông nghiệp hữu cơ sinh học Phương 

Quang
Ấp Mũi Tràm C, xã Khánh Bình Tây BắcHoạt động dịch vụ trồng trọt 02/10/2019 Nguyễn Minh Phụng 11 11 1.000        1 3 0919 948 483

6 HTX Dịch vụ rau an toàn Phi Long K7, TT Trần Văn Thời Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 23/09/2019 Đoàn Phi Long 10 10 30             1 3 0949 366 144

7 HTX SX DV NN Kinh Ngang Ấp Kinh Ngang, xã Khánh Lộc Hoạt động dịch vụ, trồng trọt 19/11/2019 Đinh Văn Tổng 18 18 120           1 3 0827 705 658

8 HTX Hòa Thuận K2,TT Trần V Thời Chăn nuôi gia cầm, trồng nắm rơm 1311/2019 Mai Văn Nhớ 7 7 700           3 1 0914 262 107

C Thành lập năm 2020 4

1 HTX ven biển Khánh Bình Tây Bắc Ấp Mũi tràm B, Khánh B Tây Bắchoạt động nuôi trồng thủy sản 11/2/2020 Phan Việt Trung 18 18 500           1 5 0947 740 176

2 HTX Nông nghiệp Hữu An 
Ấp Giao Vàm, xã Lợi An, huyện 

Trần Văn Thời
Hoạt động Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 14/8/2020 Trần Thanh Hoàng 19 19 200           1 3 0918 240 998

3 HTX Nông nghiệp Thịnh Phát
Ấp Đá Bạc, xãKhánh Bình Tây, 

huyện Trần Văn Thời
Hoạt động Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 4/8/2020 Nguyễn Văn Khiêm 9 9 1.000 3 1 0917 606 777

4 HTXSX-TM-DVNN Quỳnh Giao Ấp Trùm thuật A, xã Khánh Hải

Hoạt động dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi,  hoạt 

động DV sau thu hoạch, mua bán vật tư NN và 

thuốc BVTV

11/11/2020 Phạm Thanh Quyền 29 29 200 3 1 0916 434 559

D Thành lập năm 2021 3

1 HTX NN cá khô bổi Tư Hùng Ấp 3 xã Trần Hợi HĐ DV Nông nghiệph 6/4/2021 Từ Thanh Hào 9 9 140 1 3 0945714714

2 HTX DV-NN khoám 3 K3, TT Trần Văn Thời HĐ DV trồng trọt 7/11/2021 LÊ Văn Nghiêm 19 19 190 1 3 0943.257.936

3 HTX DVNN Long Giang Ấp Đá Bạc xã Khánh Bình Tây Hoạt động DV trồng trọt 23/6/2021 Phạm Trường Giang 24 24 385 1 3 0948476047

D Ngừng hoạt động 2

1 HTX DV-NN Trần Văn Thời K2, TT Trần Văn Thời
Hoạt động dịch vụ trồng trọt, xây dựng công 

trình đườn bộ, xd công trình đường thủy
19/10/2020 Sử Văn Minh 11 11 2.000 4 1 0918 144 267

2 HTX DVNN Bình Minh Ấp 8 xã Khánh Bình Đông HĐ DV trồng trọt 24/3/2021 Lê Chuyển Quân 12 12 120 1 3 0947246154

VIII HUYỆN THỚI BÌNH 27

A Năm 2018 12

1 HTX Tiến Phát K3, TT Thới Bình Dịch vụ chế biến gia súc, gia cầm 2006 Nguyễn Văn Đức 10 14 260           1 5 01222.104.097

2 Quỹ tín dụng nhân dân TB K1, TT.Thới Bình Kinh doanh tiền tệ 1996 Đoàn Ngọc Văn 12 12 700           1 5

3 Hợp tác xã Tân Lộc Phát Ấp 1, xã Tân Lộc Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 18/04/2017 Từ Văn An 9 9 90             1 3 0918.641.253



4 HTX Kênh Ngang Ấp 2, xã Tân Lộc Bắc Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 22/08/2017 Nguyễn Minh Toàn 15 15 100           1 5 0917.534.588

5 HTX Cây Sộp Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị Kỷ
Nuôi trồng thủy sản nội địa, giống thủy sản thu 

mua tôm nguyên liệu, thuốc thú y thủy sản  
2014 27/8/2018 Lâm Văn An 13 20 65             1 3 0912.634.804

6 HTX Dịc vụ NNTS Thành Đạt Ấp Hà Phúc Ứng, xã Biển Bạch Nuôi trồng thủy sản nội địa (hoạt động DVNN) 25/05/2018 Trần Trung Dững 16 16 48 1 3 0938463005

7 HTX Dịch vụ NNTS Đồng Tiến Ấp 7, xã Tân Lộc Đông Nuôi trồng thủy sản nội địa  hoạt động DVNN) 30/05/2018 Lê Văn Côi 9 9 27 1 3 01292934397

8 HTX Dịch vụ NNTS Quyết Thắng Ấp 3, xã Trí Phải Nuôi  trồng thủy sản nội địa (hoạt động DVNN) 05/6/2018 Lý Văn Thông 19 19 100 1 3 0919631373

9 HTX dịch vụ SX Lúa Tôm Ấp 5, xã Trí Lực Nuôi  trồng thủy sản nội địa (hoạt động DVNN) 26/04/2018 Lê Văn Mưa 9 9 100 1 3 0919634427

10 HTX Thành Công Ấp 9 xã Thới Bình
Dịch vụ Nông nghiệp thủy sản, nuôi tôm càng, 

tôm sú, thu mua tôm nguyên liệu.
28/08/2018 Huỳnh Thanh Điền 11 11 30 3 01236115927

11 HTX Quyết Tiến Ấp 4, xã Trí Phải
Dịch vụ Nông nghiệp thủy sản, nuôi tôm càng, 

tôm sú, thu mua tôm nguyên liệu.
07/9/2018 Võ Văn Điệp 19 19 110 3 0945480505

12 HTX Tân Tiến Ấp Nhà Máy B, xã Tân Phú Dịch vụ nông nghiệp - Thủy sản 06/11/2018 Phạm Văn Trí 10 10 75 1 3 0949705436

B Thành lập năm 2019 5

1 HTX Đoàn Phát Ấp 8, xã Trí Lực Dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, thủy sản 26/03/2019 Huỳnh Minh Triều 18 18 100 1 5 0949 863 389

2 HTX Dân Phát Ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông Dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, thủy sản 25/10/2019 Vũ Văn Trí 27 27 659,5 0946.531.533

3 HTX Tân Quí Ấp Tapasa 2, xã Tân Phú Dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, thủy sản 07/11/2019 Phan Văn Suốt 8 8 750 0912.379.497

4 HTX Nông nghiệp - Môi Trường K4, TT Thới Bình DV NN và Môi trường 06/11/2019 Trần Quang Thái 7 7 5.000 0918.006.659

5 HTX Thanh Tùng ấp Thanh Tùng, xã biển Bạch dịch vụ nông nghiệp 19/12/2019 Lê Thanh Vân 19 19 38 1 3 0944790664

C Thành lập mới năm 2020 5

1 HTXDV-NN-TS Ông Đuông ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng Hoạt động DV-NN-TS 16/3/2020 Lê Văn Tây 10 10 50 1 0918163343

2 HTX DV NN tổng hợp Quang Sơn Khóm 6, TT. Thới Bình
Hoạt động dịch vụ nông nghiệp -thuỷ sản, buôn 

bán thức ăn gia súc gia cầm, thuỷ sản
16/7/2020 Liêu Quang Sơn 7 7 150 1 3 0918 617 730

3 HTX  Đồng Tâm Ấp Tapasa 3, Tân Phú Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp thuỷ sản 17/7/2020 Lê Văn Cảnh 7 7 120 1 3 0947 380 741

4 HTX DV NN TS Đông Xuân
Ấp 1, xã Tân Lộc Bắc, huyện 

Thới Bình
Nuôi trồng thuỷ sản hoạt động dịch vụ trồng trọt 12/8/2020 Lê Việt Triều 29 29 300 1 3 0943 399 630

5 HTX DV NN TS Hòa Phát Ấp Phước Hòa xã Biển Bạch Hoạt động DV nông nghiệp, thủy sản 19/12/2020 Nguyễn Huy Hoàng 25 25 242 1 1 0838095969

E Thành lập mới năm 2021 3

1 HTX thủ công mỹ nghệ Sông Trẹm Ấp Nguyễn Huế xã Tân Bằng Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 25/6/2021 Nguyễn Văn Cần 12 12 60 1 3 0946008060

2 HTX tổng hợp Hoàng Sơn K1, TT Thới Bình
Các dịch vụ giống, VTNN -TS, thu mua lúa, tôm 

cua các loại
06/7/2021 Võ Hoàng Sơn 7 7 35 1 3 0941136007

HTX DV-NN Tân Bình Ấp 5 xã Tân Lộc Bắc Trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, tổng hợp 29/10/2021 Nguyễn Tuyết Hạnh 8 8 400 1 3 0945.867.600

D Ngừng hoạt động 2



1 HTX Hoàng Nhân Ấp Lê Giáo, Biển Bạch Đông Dịch vụ xây dựng CT- thương mại 2013 Nguyễn Hoàng Nhân 9 19 500           2 3 0913.929.424

2 HTX  Dịch vụ NTTS Vàm Thiệt ấp Kênh 8, xã Tân Bằng Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 30/06/2017 Trần Minh Út 20 20 100 1 3 0939.554.494

IX HUYỆN U MINH 19

A Năm 2018

1 HTX 19/5 ấp 20, xã Nguyễn Phích
Trồng rừng, khai thác lâm sản, kinh doanh các 

sản phẩm dưới tán rừng
2012 Nguyễn Văn Vững 40 40 2.000        1 3 0919.657.434

2 HTX Vạn Lợi ấp 16, xã Khánh An Khai thác chế biến lâm sản 2010 Phan Hoàng Khải 10 10 10.000      1 3 0913.147.811

3 HTX Tân An Phát ấp 7, xã Khánh Lâm

Sản xuất con giống và chăn nuôi gia súc, gia 

cầm, nuôi trồng thủy sản, hoạt động dịch vụ 

nông ngư nghiệp

2008 Lâm Quốc Toản 15 12 800           3 3 0919.861.801

4 HTX Đồng Thuận Ấp 15, xã Khánh Thuận
Cung ứng dịch vụ nông nghiệp (trồng tràm thâm 

canh, nuôi cá đồng, trồng chuối và sả)
2010 Hứa Văn Tới 11 11 55             1 3 3 0168,884,5531

5 HTX Khánh  Minh Ấp 4, xã Khánh Lâm
Dịch vụ lò sấy, vật tư nông nghiệp, thu mua lúa 

gạo
2016 Lê Thành Nghiệp 9 9 1.700        1 3 2 0947.356.528

6 HTX Khánh An ấp 6, xã Khánh An Vận chuyển hàng hóa đường thủy 2012 Nguyễn Thị Nguyệt 10 30 7.000        1 3 0909.114.405

7 HTX Anh Đào Rạch Chệch, xã Nguyễn Phích DV sản xuất chổi, cây lau nhà và thảm 2015 Trịnh Bé Đào 7 7 100           1 3 0834.324.800

8 HTX Bình Minh ấp 2, xã Khánh Lâm Dịch vụ nông nghiệp, bách hóa tổng hợp, VPP 2013 Vũ Văn Thanh 10 7 500           1 3 1 0919.409.972

9 HTX Lâm nông nghiệp Trang Trại Xanh Ấp 10, xã Nguyễn Phích

Sản xuất, cung ứng dịch vụ kỹ thuật, vật tư đầu 

vào đầu ra sản phẩm lâm - nông thủy sản và phát 

triển du lịch sinh thái

15/05/2018 Trần Thanh Liêm 28 28 3.613,2 1 5 0913.893.376

10 HTX Đồng Tâm Hiệp Lực Ấp 1, xã Khánh Tiến Nuôi tôm, cua quản canh 01/06/2018  Nguyễn Quốc Thể 20 20 300 1 3  0913.893.376 

11 HTX Đồng Tiến
Ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U 

Minh

Sản xuất lúa chất lượng cao, nuôi cá đồng, cung 

ứng vật tư nông nghiệp
06/08/2018 Nguyễn Minh Sol 56 56 112 3 3 0949.886.770

12 HTX Thành Lợi Ấp 2, xã Khánh Lâm
Kinh doanh điện gia dụng, lắp ráp đồ sắt, sản 

xuất nước đóng chai
2016 Lê Tính Thiểu 7 7 600 1 3 0943.782.749

B Thành lập năm 2019 3

1 HTX chế biến gỗ mỹ nghệ Khánh An Ấp 7, xã Khánh An Dịch vụ cưa xẻ gỗ, chế biến gỗ mỹ nghệ 15/05/2019 Nguyễn Minh Quang 9 9 200 1 3 0913 066 767

2 HTX Vạn Thuận Ấp 18 xã Khánh Thuận
Nuôi trồng thủy sản nội địa, trồng trọt chăn nuôi 

hỗn hợp, hoạt động dịch vụ chăn nuôi.
04/11/2019 Mai Văn Tiến 7 7 350 3 1 0945.454.737

3 HTX SX& DV NN Đất Mới Ấp 8, xã Khánh Hội Sản xuất lúa, cung cấp vật tư nông nghiệp 05/11/2019 Phan Quyết Thắng 23 23 345 3 1 0962.587.784

C Thành lập năm 2020 1

1 HTX NN tổng hợp an toàn Ấp 6, xã Khánh Hòa Trồng rau đậu các loại 30/12/2019 Lâm Thành Nhơn 8 8 160 1 1 0942 401 651

C Thành lập năm 2021 3



1 HTX DVNNTH Lâm Đạt Ấp 14, xã Khánh Hòa
Trồng rừng, nuôi cá đồng, kinh doanh mật ong, 

tư vấn xây dựng dự án lâm sinh
01/3/2021 Ngô Trường Quí 12 12 240 3 1 0919350114

2 HTXDVNN-TS Ánh Dương Ấp 9 xã Khánh Lâm

Trồng trọt, SX giống cây trồng và giống thủy 

sản, SX giống gia sũ, gia cầm, thủy cầm, thủy 

sản, CC VTNN, ..thu mua chế biến cung ứng lúa 

gao, nguyên liệu và sP chế biến từ TS, máy móc 

thiết bị vật tư NN khác.

22/3/2021 Điệp Út Hiền 17 17 200 3 1 0917714987

HTX chăn nuôi bò Nam Khánh An ấp 8 xã Khánh An Chăn nuôi bò 07/12/2021 Nguyễn Hữu Tính 8 8 50 1 1 0942135175

266 4.249    4.527    442.579    Tổng cộng

-                        -              


















